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Phụ lục 1
	KHỐI THI ĐUA ……
ĐƠN VỊ………………..


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\


BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm …
ơ
(Kèm  theo Văn bản số         /BTĐKT-NV ngày       /11/2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh)
Áp dụng cho các Khối: Hành chính, tổng hợp - Văn hóa, xã hội; Kinh tế tổng hợp; Kinh tế kỹ thuật; Nội chính
Thang điểm: 1.000 điểm

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ (550 điểm)

	TT
	Nội dung tiêu chí thi đua
	Điểm chuẩn
	Kế hoạch đề ra
	Kết quả thực hiện
	Điểm thi đua
	Tài liệu kiểm chứng

	
	
	
	
	
	Điểm tự chấm
	Điểm khối chấm
	

	1
	Thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ khung
	100
	
	
	
	
	

	2
	Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 
	50
	
	
	
	
	

	
	 Nội dung các tiêu chí 1, 2 đánh giá như sau:

    Điểm đạt được =

Kết quả thực hiện X điểm chuẩn

           Kế hoạch đề ra

   - Ban hành chậm trừ 05 điểm/văn bản; văn bản có nội dung không phù hợp trừ 03 điểm/văn bản.
	

	3
	Thực hiện cải cách hành chính.

3.1. Đối với các đơn vị được Hội đồng thẩm định đánh giá, căn cứ điểm đánh giá của Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh:
  Điểm đạt được =

 Điểm đánh giá của Hội đồng X điểm chuẩn

   Điểm tối đa của thang điểm Hội đồng 

3.2. Đối với các đơn vị Hội đồng thẩm định không đánh giá Chỉ số CCHC thực hiện chấm điểm tối đa bằng số điểm của đơn vị có điểm số Cải cách hành chính cao nhất trong khối theo các nội dung sau:
3.2.1. Xử lý thông tin phản ánh về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị: 40 điểm:

+ Xử lý đầy đủ, kịp thời 100% thông tin phản ánh: 40 điểm;

+ Xử lý chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời thông tin phản ánh: cứ 1% thông tin xử lý chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời trừ 1 điểm (điểm trừ không quá 15 điểm);

3.2.2 Thực hiện cải cách công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính 50 điểm:

+ Trong năm không có cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị vi phạm: 50 điểm;

+ Trong năm có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nhưng chưa đến mức độ phải xử lý kỷ luật: 30 điểm;
+ Trong năm có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phải xử lý kỷ luật: 10 điểm. 

+ Trong năm người đứng đâu và cấp phó của người đứng đầu vi phạm phải xử lý kỷ luật: không tính điểm.

3.2.3. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy 40 điểm:

+ Thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, hiệu quả và kịp thời: 40 điểm;

+ Thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, hiệu quả nhưng không kịp thời: 20 điểm;

+ Thực hiện không đúng quy định: 0.
3.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: 50 điểm (thực hiện nội dung nào chấm điểm nội dung đó).

+ Xây dựng, áp dụng phần mềm trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan: 30 điểm;

+ Ứng dụng phần mềm vào xử lý các nhiệm vụ công tác: 10 điểm;

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo phần mềm vào xử lý công việc: 10 điểm.
  3.2.5. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ: 30 điểm
- Hoàn thành từ 80% - dưới 100% chỉ tiêu đề ra

Cách tính điểm như sau:

Số Điểm đạt được =

 Số lượt đi đào tạo, bồi dưỡng X 30

               Chỉ tiêu đề ra

- Không xây dựng kế hoạch/chỉ tiêu và hoàn thành dưới 80% kế hoạch: chấm 0 điểm
   3.2.6. Giải quyết thủ tục hành chính: 40 điểm
(Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan, đơn vị không thực hiện thủ tục hành chính thì chấm điểm tối đa nội dung này)

- Từ 96% - 100% số TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn, cách tính điểm như sau:

Số điểm đạt được =
Số hồ sơ hoàn thành X 40

100%

 - Dưới 96% hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn: chấm 0 điểm
	250
	
	
	
	
	

	4
	Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
	30
	
	
	
	
	

	-
	 Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ: xếp loại cao nhất đạt điểm tối đa; hạ một mức xếp loại trừ 3 điểm.
	10
	
	
	
	
	

	-
	Công tác đảm bảo an ninh trật tự:

 Cơ quan, đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn “An ninh trật tự” 10 điểm; không đạt tiêu chuẩn tính 0 điểm.
	10
	
	
	
	
	

	-
	Cán bộ, công chức và người lao động chấp hành tốt quy định về đảm bảo trật tự An toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội: thực hiện tốt 10 điểm; có người vi phạm trừ 03 điểm trên 01 trường hợp.
	10
	
	
	
	
	

	5
	Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ, đỡ đầu các địa phương xây dựng nông thôn mới: loại cao nhất 50 điểm, giảm một mức xếp loại trừ 5 điểm
	50
	
	
	
	
	

	6
	Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ:
	70
	
	
	
	
	

	-
	Có xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra: Có đủ kế hoạch 20 điểm; thiếu mỗi kế hoạch trừ 5 điểm; không có kế hoạch 0 điểm.
	20
	
	
	
	
	

	-
	- Kết quả thực hiện thanh tra theo kế hoạch:

Cách tính điểm như sau:

Điểm đạt được =

Kết quả thực hiện X 50 điểm

Kế hoạch đề ra


	50
	
	
	
	
	


II. THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC (250 điểm)
	TT
	Nội dung thi đua
	Điểm

chuẩn
	Kết quả thực hiện
	Điểm thi đua
	Tài liệu kiểm chứng

	
	
	
	
	Điểm tự chấm
	Điểm khối chấm
	

	1
	Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
	30
	
	
	
	

	1.1
	Công tác học tập, quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: xếp loại cao nhất chấm 15 điểm, cứ hạ một mức xếp loại trừ 5 điểm.
	15
	
	
	
	

	1.2
	 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Có kế hoạch tổ chức học tập 5 điểm; không có kế hoạch 0 điểm.

- Kết quả tổ chức các lớp học theo kế hoạch 10 điểm: căn cứ tài liệu tổ chức các lớp

 Số điểm đạt được =

Kết quả thực hiện X 10 điểm

Kế hoạch đề ra


	15


	
	
	
	

	2
	Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động của Đảng:

Căn cứ kết quả đánh giá của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: xếp loại cao nhất chấm 30 điểm, cứ hạ một mức xếp loại trừ 10 điểm.
	30
	
	
	
	

	3
	Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng 
	30
	
	
	
	

	-
	Có chương trình hoặc kế hoạch hành động và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 10 điểm: có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật 05, bị xử lý kỷ luật 0 điểm. 
	10
	
	
	
	

	-
	Ban hành Quy chế sử dụng tài sản, tài chính công và thực hiện tốt quy chế
	10
	
	
	
	

	-
	Thực hiện kê khai tài sản và báo cáo việc kê khai tài sản cuối năm đúng quy định.
	10
	
	
	
	

	4
	Kết quả xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng cấp trên: Loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt điểm tối đa;  hạ một mức xếp loại trừ 5 điểm.
	50
	
	
	
	

	5
	Kết quả xây dựng các tổ chức đoàn thể: đánh giá theo kết quả xếp loại của tổ chức cấp trên 
	50
	
	
	
	

	-
	Tổ chức Công đoàn: xếp loại cao nhất đạt điểm tối đa; cứ hạ một mức xếp loại trừ 5 điểm. 
	30
	
	
	
	

	-
	Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: xếp loại cao nhất đạt điểm tối đa; cứ hạ một mức xếp loại trừ 3 điểm. 
	20
	
	
	
	

	6
	Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
	30
	
	
	
	

	-
	 Có kế hoạch xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa hoặc nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa
	10
	
	
	
	

	-
	Xây dựng nội dung thực hiện Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh
	10
	
	
	
	

	-
	 Kết quả thực hiện đạt kế hoạch các chỉ tiêu, nội dung đề ra 
	10
	
	
	
	

	7
	Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
	30
	
	
	
	

	-
	Đối với các đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo: 30 điểm
	
	
	
	
	

	-
	 Đối với các đơn vị có đơn thư, căn cứ vào kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để chấm điểm

Số điểm đạt được =

Số đơn thư đã giải quyết X 30 điểm

Số đơn thư phải xử lý trong năm


	
	
	
	
	


III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (150 điểm)

	STT
	Nội dung tiêu chí thi đua
	Điểm

chuẩn
	Kết quả thực hiện
	Điểm thi đua
	Tài liệu kiểm chứng

	
	
	
	
	Điểm tự chấm
	Điểm khối chấm
	

	1
	Ban hành các quy định về công tác thi đua, khen thưởng:
	30
	
	
	
	

	-
	Có Quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định của pháp luật.
	10
	
	
	
	

	-
	Có Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng và tổ chức hoạt động theo quy chế.
	10
	
	
	
	

	-
	 Có Quy chế xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu và tổ chức đánh giá theo quy chế.
	10
	
	
	
	

	2
	Công tác tổ chức phong trào thi đua:
	40
	
	
	
	

	-
	Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên gồm (có kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thường xuyên; có văn bản ký kết giao ước thi đua và báo cáo sở kết, tổng kết).
	15
	
	
	
	

	-
	Tổ chức phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất gồm theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (có kế hoạch tổ chức phong trào thi đua chuyên đề, có báo cáo sơ kết, tổng kết và khen thưởng).
	15
	
	
	
	

	-
	Tổ chức hoạt động khối thi đua các tổ chức thuộc phạm vi quản lý (tổ chức khối, hướng dẫn hoạt động và tổ chức hoạt động).
	10
	
	
	
	

	3
	Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến:
	20
	
	
	
	

	-
	Có kế hoạch tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch tổ chức tôn vinh hàng năm
	10
	
	
	
	

	-
	Kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch của năm, cách tính điểm:

Kết quả đạt được =

Kết quả thực hiện X 10 điểm

Kế hoạch đề ra


	10
	
	
	
	

	4
	Công tác khen thưởng:
	40
	
	
	
	

	-
	 Khen thưởng đúng quy định của pháp luật 
	20
	
	
	
	

	-
	 Trình khen thưởng cấp tỉnh đảm bảo tỷ lệ từ 35% trở lên cá nhân không giữ chức vụ quản lý từ cấp phòng trở lên: 
	20
	
	
	
	

	5
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo:


	20
	
	
	
	

	-
	 Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng theo dõi). 
	10
	
	
	
	

	-
	Thực hiện các báo cáo theo quy chế hoạt động và các văn bản của cụm, khối thi đua (Khối trưởng theo dõi)
	10
	
	
	
	

	
	Tổng điểm (I + II + III)
	950
	
	
	
	


	Tổng điểm: 1000 điểm, trong đó:

- Điểm đánh giá các nội dung I + II + III: 950 điểm. 

- Điểm thưởng: 50 điểm
	Hà Tĩnh, ngày … thàng ... năm 202...

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

       (Ký tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MỘT SỐ TIÊU CHÍ THI ĐUA
ơ
(Kèm  theo Văn bản số         /BTĐKT-NV ngày       /11/2021
 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh)

I. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

- Đơn vị căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ so với kế hoạch đề ra trong năm tự chấm điểm theo các nội dung tiêu chí của bảng điểm.

- Trưởng khối phối hợp với Phó khối thi đua căn cứ vào kết quả đạt được của từng đơn vị, tài liệu kiểm chứng và kết quả theo dõi, đánh giá, chấm điểm của các ngành liên quan để tổng hợp, xác định số điểm của từng đơn vị.
- Trưởng Khối tổng hợp xin ý kiến các đơn vị thành viên trong khối tại Hội nghị tổng kết và thông báo kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua, bình xét khen thưởng.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM THƯỞNG, ĐIỂM TRỪ
1. Điểm thưởng: Tối đa 50 điểm
- Đơn vị trong năm tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng: Số lượng nhiều nhất cộng 5 điểm, các đơn vị liền kề giảm 1 điểm theo thứ hạng (chỉ thưởng 5 đơn vị cao nhất tính từ trên xuống).
- Đơn vị đỡ đầu xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mà trong năm xã đó được công nhận đạt chuẩn 5 điểm.

- Trong năm đơn vị có tổ chức Đảng và các đoàn thể được các tổ chức cấp trên đánh giá, xếp mức cao nhất: 10 điểm.

-  Thực hiện sáng tạo, đổi mới, có hiệu quả nổi bật trong các phong trào thi đua (có điển hình được Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tôn vinh): 05 điểm.
- Đề nghị cấp tỉnh khen thưởng cho người lao động trực tiếp đạt tỷ lệ trên 40%. Cứ tăng 1% tính 1 điểm (điểm thưởng tối đa không quá: 5 điểm)
- Đơn vị trong năm được khen thưởng cấp nhà nước về thành tích chuyên đề hoặc đột xuất được cộng 5 điểm.

- Thưởng cho đơn vị đoạt các giải trong phong trào VHVN, TDTT do Khối tổ chức: giải Nhất 5 điểm; giải Nhì 3 điểm.

2. Điểm trừ:
- Đơn vị trong năm tham gia góp ý văn bản quy phạm chậm tiến độ hoặc chưa đảm chất lượng trừ 02 điểm/01 văn bản.

- Đơn vị có kết quả đánh giá của Hội đồng về thực hiện Chỉ số cải cách hành chính thấp hơn năm trước liền kề thì cứ giảm một bậc trừ 01 điểm, tổng số điểm trừ tối đa là 5 điểm.

- Có văn bản phê bình của Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh đối với đơn vị hoặc người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị, mỗi văn bản trừ 3 điểm.
- Nội bộ mất đoàn kết, có đơn thư, khiếu kiện: 10 điểm.

- Có công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm chính sách, pháp luật bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc vi phạm tệ nạn xã hội, Trật tự an toàn giao thông trừ 03 điểm/trường hợp; đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trừ 05 điểm/1 trường hợp.
- Đơn vị năm trước liền kề trình hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm/ bị trả hồ sơ để sửa chữa, bổ sung trừ 5 điểm.

- Không tham gia phong trào VHVN, TDTT do Khối tổ chức, trừ 5 điểm (trừ trường hợp được các đơn vị thành viên trong khối biểu quyết thống nhất và đồng ý không trừ điểm).
- Không có lãnh đạo đơn vị tham dự các cuộc họp khối thi đua trừ 5 điểm/ cuộc, tham gia không đúng thành phần trừ 3 điểm/cuộc (trừ trường hợp có lý do được cơ quan có thẩm quyền xác nhận). 
III. MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI THI ĐUA:
- Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: Từ 900 điểm đến 1000 điểm.
- Hoàn thành Tốt nhiệm vụ: Từ 800 điểm đến dưới 900 điểm.
- Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 600 điểm đến dưới 800 điểm.
- Không hoàn thành nhiệm vụ: dưới 600 điểm.
IV. SUY TÔN, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:
- Khi đề nghị cấp trên tặng Cờ, Bằng khen sẽ xét thứ tự từ điểm số cao đến điểm số thấp. Theo mức hạng: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Nếu có nhiều đơn vị có cùng điểm số cao nhất bằng nhau thì khối tiến hành bỏ phiếu kín để chọn đơn vị dẫn đầu, đơn vị thứ hai, đơn vị thứ ba.
- Những đơn vị có vụ việc vi phạm pháp luật tùy theo mức độ, do Hội đồng TĐKT tỉnh quyết định mức xếp loại và khen thưởng./.
